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THÔNG BÁO 

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung 

năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 21, 22/9/2023 
 

 Căn cứ Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung 

năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài; 

 Căn cứ Công văn số 1813/QLCL-QLT ngày 23/12/2022 của Cục trưởng Cục Quản 

lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt 
theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; 

 Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm 

theo Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn 
La; 

 Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-CĐSL ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng 

lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 21, 22/9/2023; 

 Căn cứ Biên bản ngày 18/9/2023 của Tổ Thư ký thuộc Hội đồng thi đánh giá năng 

lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 21, 
22/9/2023; 

 Theo đề nghị của Tổ Thư ký thuộc Hội đồng thi; 

 Trường Cao đẳng Sơn La Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi đánh 

giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào K21 thi 

chưa đạt Trường Cao đẳng Sơn La và Lưu học sinh Lào Trường Đại học Tây Bắc, Kỳ thi 

ngày 21, 22/9/2023 (có danh sách kèm theo). Các thí sinh đủ điều kiện dự thi thực hiện 

thời gian đến tập chung tại trường Cao đẳng Sơn La để dự thi theo thời gian cụ thể như 

sau: 

 1. Thời gian: 7h10p’ ngày 21/9/2023. 

 2. Địa điểm: Sân giảng đường B3 Trường Cao đẳng Sơn La. 

 Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện dự thi đến đúng giờ theo Thông báo này./. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG THI 
- Lãnh đạo trường (để b/c); 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Ban biên tập Website; 

- Lưu VT, KTCL. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Đức Long 



UBND TỈNH SƠN LA   

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA   

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC  

TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, KỲ THI NGÀY 21, 22/9/2023 

 (Kèm theo Thông báo số 236/TB-CĐSL ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng thi) 

    

T

T 
Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

1 LATTANAPADITH ALOUNNA 
15/11/200

4 
  

2 KITTIPHAN AMKHA  
10/08/199

5 
  

3 SYSOUPHAKONE ANOUSIT 
02/05/200

4 
  

4 XAIYACHAK ANOUXA 
19/01/200

5 
  

5 XAYASAVANH BIBY 
11/03/200

4 
  

6 SISOUPHANTHONG BOUNPASEUT 
04/03/200

4 
  

7 PHONGSAMAI CHOMMANY  
30/12/198

7 
  

8 SOUNNANTHA DEUAN  
08/12/199

0 
  

9 PHALAXA HUEPHO 
05/11/200

3 
  

10 LAOPER KALO 
28/06/200

4 
  

11 KHATTIVONG KANECHANA  
18/02/199

2 
  

12 MILABOUN KEO  
20/10/198

4 
  

13 SENGKHAMPOUAN KOMIN 
23/07/200

4 
  

14 INTAVONG KOMIN 
16/03/200

5 
  

15 SEANSINGKHAM LAT  
16/06/199

1 
  

16 BOUNTHALYSACK MILY 
02/11/200

4 
  

17 SOMTIUE MUESY 
23/06/200

3 
  



18 KEOBOUNTHAM PHETPASERT  
02/06/198

8 
  

19 THONGPHOMMA PHONESAVANH  
26/04/199

4 
  

20 KHOUDAPHONE SANTHANA 
10/10/200

4 
  

21 PHOUNSAVANH SEEMEK 
08/04/200

3 
  

22 PHANYASENG SISOULIN 
17/11/200

4 
  

23 BOUALAPHA SONGKAN 
18/01/200

4 
  

24 PHOMPADID SOUKANYA 
19/09/200

3 
  

25 THAMMASENG SOULIPHONE 
23/07/200

4 
  

26 MANTHAVONGSA SOULISA 
27/12/200

3 
  

27 BOUPHAXAY SOUPHALAT 
13/08/200

4 
  

28 SI AMON TAMIN 
20/10/200

4 
  

29 KHAMSOUPHAN THAMALUK 
23/11/200

3 
  

30 PAOTHOR THANSAMAY 
06/04/200

4 
  

31 PHOMTISOUK THIN 
20/01/200

2 
  

32 INSAVAI TOUKTIK 
24/11/200

4 
  

33 XIONG VANG 
04/03/200

3 
  

34 Chai VIVANNGOK 
21/11/197

9 
  

35 SENGSINHKEO CHI EUT 
08/08/200

2 
  

Ấn định danh sách: 35 thí sinh.   
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